



















Mẫu M5

MẪU LÝ LỊCH

Cán bộ, đảng viên

(Theo Công văn số: 263-CVNB/BTC.TU

Ngày 09/3/2009 của BTC Thành ủy)
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH:

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ANH TUẤN
- Tên thường gọi: không
- Bí danh: không
- Sinh ngày: 06 tháng 11 năm 1981
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi ở hiện nay: 95 Rạch Cát – Bến Lức, Phường 7, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh            Tôn giáo: Tin Lành
- Thành phần gia đình xuất thân: công nhân
- Trình độ học vấn:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12 Chính quy

+ Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Thạc sĩ khai thác và bảo trì ô tô, máy kéo

+ Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngày tham gia công tác: 2/2005 Giáo viên Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Phú Lâm

- Ngày được tuyển dụng: 31/08/2005 cơ quan tuyển dụng: Sở GDĐT TP.HCM
- Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng Bộ môn Điện Ô tô.

- Ngạch công chức, viên chức: Giảng viên, mã ngạch 15.111 Bậc lương: 4 từ 01 tháng 9 năm 2013
- Tình hình sức khỏe: tốt.

- Sở trường công tác: Giảng dạy
II- LỊCH SỬ BẢN THÂN:

A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

- Từ năm 1987 đến 1992: Học sinh cấp 1 tại trường Tiểu học An Phong đường Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ năm 1992 đến 1996: Học sinh cấp 2 tại trường THCS Tân Túc đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1996 đến 1999: Học sinh cấp 3 tại trường PTTH Bình Chánh đường Đinh Đức Thiện, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Từ năm 1999 đến 2001: Sinh viên TCCN tại trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Phú Lâm đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Từ năm 2001 đến năm 2005: Sinh viên Đại học trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Kỹ sư cơ khí Động lực đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):
- Tháng 2/2005 đến tháng 5/2005 : Giáo viên, trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Phú Lâm.
- Tháng 5/2005 đến tháng 8/2005: Nhân viên Kỹ  thuật, Văn phòng đại diện Neo Unicap.

- Từ 01/09/2005 đến 8/2010: Giảng viên Khoa Động lực trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ 9/2010 đến nay: Tổ trưởng bộ môn Điện Ô tô Khoa Động lực trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Đã đi nước ngoài:

· Thái Lan: du lịch hè cùng cơ quan năm 2011.
III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

A. Thân nhân chủ yếu:

1- Vợ : Trần Thị Phương Oanh

sinh ngày 21/05/1981 tại  TP.HCM
Nghề nghiệp: Nhân viên Phòng Thiết bị - Vật tư Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi ở: 95 Rạch Cát – Bến Lức, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình học tập, công tác:

- Từ năm 1987 đến 1992: Học sinh cấp 1 tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ đường Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1992 đến 1996: Học sinh cấp 2 tại trường THCS Ngô Sĩ Liên đường Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1996 đến 1999: Học sinh cấp 3 tại trường PTTH Phú Nhuận đường Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Từ năm 2000 đến 2002: Sinh viên TCCN tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thực Phẩm đường Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú , Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Từ năm 2003 đến 4/2005: Nhân viên Công ty May Tấn Minh, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Từ 5/2005: Nhân viên Khoa Động lực trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
- Từ 2007 đến 2010: Cử nhân kế toán trường Đại học Tôn Đức Thắng,

2- Các con: 

· Con thứ nhất: Nguyễn Huỳnh Phương Nhi sinh ngày 29/10/2009, còn nhỏ

· Con thứ hai: Nguyễn Anh Kiệt sinh ngày 20/09/2011, còn nhỏ.
3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:

- Cha: Huỳnh Văn Được                    sinh năm 1958     tại             Đã mất 2012
Quê quán:

Quá trình học tập, công tác:
- Mẹ: Nguyễn Thị Tư
 
      sinh năm 1960
Nghề nghiệp: Nội trợ

Nơi ở:  95 Rạch Cát - Bến Lức, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ:

- Cha vợ: Trần Văn Thức                 sinh năm 1950                      Đã mất 2011
- Mẹ vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy        sinh năm 1955              Nghỉ hưu năm 2010
Nơi ở: 350/1B Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

B- Quan hệ thân tộc:

(Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu nhưng về đặc điểm lịch sử của từng người chỉ cần nêu tóm tắt).

1- Quan hệ thân tộc của bản thân:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác, chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.

· Ông Nội ruột: Huỳnh Văn Nghiệp

sinh năm 1929
Đã mất

· Bà Nội ruột: Hồ Thị Bảy


sinh năm 1927

Nơi ở: C3/11 Ấp 3, Xã Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

· Bác ruột: Huỳnh Văn Quang


sinh năm 1954

Nơi ở: Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

· Cô ruột: Huỳnh Thị Ánh


sinh năm 1959

Nơi ở: Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Cô ruột: Huỳnh Thị Tuyết


sinh năm 1963

Nơi ở: Tân Quý Tây, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
· Cô ruột: Huỳnh Thị Nhung


sinh năm 1965

Nơi ở: Tân Quý Tây, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

· Cô ruột: Huỳnh Thị Thu Hồng


sinh năm 1968

Nơi ở: Tân Quý Tây, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

· Cô ruột: Huỳnh Thị Thu Xuân


sinh năm 1970

Nơi ở: Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Ông Ngoại ruột: Nguyễn Văn Lộc

sinh năm 1919
Đã mất

· Bà Ngoại ruột: Lê Thị Tiền


sinh năm 1924
Đã mất
· Dì ruột: Nguyễn Thị Bạc


sinh năm 1951

Nơi ở: Phạm Thế Hiển, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Dì ruột: Nguyễn Thị Năm


sinh năm 1963

Nơi ở: Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

· Em ruột: Nguyễn Huỳnh Đức


sinh năm 1984

Nghề nghiệp: Nhân viên Tổng Công ty Cao su Tây Ninh

Nơi ở: Tây Ninh

· Em ruột: Nguyễn Huỳnh Phước

sinh năm 1986

Nghề nghiệp: Thanh tra xây dựng – Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi ở: 95 Rạch Cát – Bến Lức, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

· Em ruột: Nguyễn Huỳnh Thanh Hằng

sinh năm 1989

Nghề nghiệp: Nhân viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Nơi ở: 95 Rạch Cát – Bến Lức, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

2- Quan hệ thân tộc của vợ:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
· Ông Nội ruột của vợ: Đặng Văn Chánh   
sinh năm 1927          Đã mất

· Bà Nội ruột của vợ: Trần Thị Sáu            
sinh năm 1928          Lớn tuổi

Nơi ở : 60 đường số 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

· Cô ruột của vợ: Đặng Thị Hồng Tuyết       
sinh năm 1954

Nơi ở: Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Cô ruột của vợ: Đặng Thị Ngọc Sương
sinh năm 1955

Nơi ở: Dương Bá Trạc, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Cô ruột của vợ: Đặng Thị Thu Cúc

sinh năm 1956

Nơi ở: Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

· Cô ruột của vợ: Đặng Thị Hồng Hoa

sinh năm 1958

Nơi ở: 60 đường số 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

· Cô ruột của vợ: Đặng Thị Phương Loan
sinh năm 1960

Nơi ở: Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

· Chú ruột của vợ: Đặng Phước Thạnh

sinh năm 1962

Nơi ở: Bình Dương

· Cô ruột của vợ: Đặng Thị Ngọc Thúy

sinh năm 1964

Nơi ở: Cần Đước, Long An

· Chú ruột của vợ: Đặng Phước Dũng

sinh năm 1965
Nơi ở: Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

· Chú ruột của vợ: Đặng Phước Vĩnh

sinh năm 1967

Nơi ở: Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

· Cô ruột của vợ: Đặng Thị Bích Ngọc

sinh năm 1968

Nơi ở: Thụy Sỹ

· Cô ruột của vợ: Đặng Thị Kim Ngọc

sinh năm 1973

Nơi ở: Pháp.

· Ông Ngoại ruột vợ: Nguyễn Văn Phép
sinh năm 1916
Đã mất

· Bà Ngoại ruột vợ: Phạm Thị Cẩm

sinh năm 1919
Đã mất

· Cậu ruột của vợ: Nguyễn Hữu Duyên

sinh năm 1937
Nơi ở: Lạc Long Quân, Thành phố Hồ Chí Minh

· Cậu ruột của vợ: Nguyễn Ngọc Năng

sinh năm 1940

Nơi ở: Ấp 2, xã Quới Sơn, tỉnh Bến Tre.

· Dì ruột của vợ: Nguyễn Thị Phu Phỉ

sinh năm 1943

Nơi ở: Ấp Long Hựu, Cần Đước, Long An

· Cậu ruột của  vợ: Nguyễn Đức Nhuận

sinh năm 1952

Nơi ở: Ấp 2, xã Quới Sơn, tỉnh Bến Tre.

· Dì ruột của vợ: Nguyễn Thị Thu Vân

sinh năm 1957

Nơi ở: Ấp 2, xã Quới Sơn, tỉnh Bến Tre.

· Dì ruột của vợ: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
sinh năm 1957

Nơi ở: Ấp 2, xã Quới Sơn, tỉnh Bến Tre.

· Chị vợ: Trần Thị Thúy Lan


sinh năm 1974

Nghề nghiệp: Công nhân dệt len

Nơi ở: 350/1B Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Chị vợ: Trần Thị Thúy Oanh


sinh năm 1976

Nghề nghiệp: Nhân viên cấp dưỡng trường mầm non Việt Mỹ Úc

Nơi ở: 350/1B Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Chị vợ: Trần Thị Kiều Oanh


sinh năm 1979

Nghề nghiệp: Phó phòng giao dịch ngân hàng ngoại thương Vietcombank chi nhánh Phú Thọ.

Nơi ở: 350/1B Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Em vợ: Trần Nguyễn Đặng Phước Thiên
sinh năm 1984

Nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng ngoại thương Vietcombank
Nơi ở: 350/1B Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Em vợ: Trần Ngọc Hoàng Bích

sinh năm 1986

Nghề nghiệp: Giáo viên mầm non

Nơi ở: 350/1B Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

- Khen thưởng: 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012, 2013, 2014

+ Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2013-2014

+ Bằng khen của Bộ Giáo Dục Đào tạo năm 2013-2014
- Kỷ luật: không 
V- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày          tháng        năm 20

Xác nhận của Thủ trưởng
Người khai ký tên
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